
I. QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN
Quyền bầu cử là quy định của pháp luật 

về khả năng của công dân thực hiện quyền 
lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan 
quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm 
việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, 
tức là quyền chủ động lựa chọn của công dân.

Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về 
việc công dân có đủ điều kiện thể hiện nguyện 
vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công 
dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 
tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các 
quyền này do luật định.

II.  GHI TÊN, XÓA TÊN HOẶC BỔ SUNG TÊN VÀO 
DANH SÁCH CỬ TRI 

1. Những người không được ghi tên vào 
danh sách cử tri:

- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản 
án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian 
chờ thi hành án, người đang chấp hành hình 
phạt tù mà không được hưởng án treo, người 
mất năng lực hành vi dân sự.

 (Người thuộc các trường hợp trên nếu đến 
trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được 
khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do 
hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
không còn trong tình trạng mất năng lực hành 
vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử 
tri và được phát thẻ cử tri theo quy định tại Điều 

29 về nguyên tắc lập danh sách cử tri của Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân).

2. Những người được xóa tên trong danh 
sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh 
sách cử tri tại nơi mới:  

- Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri 
đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ 
phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường 
trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã 
được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa 
tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ 
sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới 
để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

- Những người chuyển đến tạm trú ở nơi 
khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã 
được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện 
vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được 
xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ 
và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú 
mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Những người được xóa tên trong danh 
sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ 
sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường 
trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được 
bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký 
tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

- Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, 
người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ 
mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục 
bắt buộc, cai nghiện bắt buộc .

4. Những người bị xóa tên trong danh sách 
cử tri và thu hồi thẻ cử tri:

- Người đã có tên trong danh sách cử tri mà 
đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước 
quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc 
mất năng lực hành vi dân sự .

III NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỨNG CỬ ĐẠI 
BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Những người sau đây không được ứng 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân:

- Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản 
án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người 
bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị khởi tố bị can.

- Người đang chấp hành bản án, quyết định ïĐi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân



hình sự của Tòa án.

- Người đã chấp hành xong bản án, quyết 
định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa 
án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn.

IV. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU 
Việc bỏ phiếu phải tuân thủ những nguyên 

tắc sau:

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại 
biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội 
đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng 
nhân dân.

- Khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri; Cử tri 
phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người 
khác bầu cử thay, trừ 02 trường hợp sau: 

+ Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì 
nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ 
phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu 
bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật 
không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ 
phiếu vào hòm phiếu.

+ Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, 
khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được 
thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu 
bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri 
nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối 
với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang 
chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm 
giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng 

hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm 
giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu 
bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri 
nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được 
xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu 
bầu khác.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách 
nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ 
phiếu.

V. TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BẦU CỬ, QUYỀN ỨNG CỬ 
CỦA CÔNG DÂN 

Phạm tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền 
ứng cử của công dân là thực hiện các hành vi: 
lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ 
đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền 
bầu cử, quyền ứng cử.

1. Người phạm tội xâm phạm quyền bầu cử, 
quyền ứng cử của công dân bị phạt cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm. HÀ NỘI - 2016
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